Phụ lục III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
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Họ và tên giáo viên: PHẠM THỊ THU HƯƠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VẬT LÝ LỚP 7, 8.
(Năm học 2021 - 2022)
I. Kế hoạch dạy học
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VẬT LÝ 7

	STT
	Tên chủ đề
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)
	Nội dung điều chỉnh, hướng dẫn thực hiện (Công văn số 3280)
	Ghi chú

	
	Chủ đề 1: Nhận biết ánh sáng. Nguồn sáng và vật sáng
	
	1
	1
	Máy chiếu. Hộp thủy tinh kín chứa khói, đèn 1 khe sáng
	Trên lớp
	
	ĐGTX (hỏi – đáp)

	
	Chủ đề 2+3: Sự truyền ánh sáng. Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng
	
	2
	2,3
	Máy chiếu. 3 tấm bìa có đục lỗ giống nhau. Đèn để tạo các loại chùm sáng.
	Trên lớp
	Mục III (chủ đề 2 và 3). Vận dụng . HS tự học có hướng dẫn
	ĐGTX (hỏi-đáp)

	
	Chủ đề 4: Định luật phản xạ ánh sáng
	
	1
	4
	Máy chiếu. Gương phẳng, đèn 1 khe sáng, thước đo độ.
	Trên lớp
	
	ĐGTX (viết)

	
	Chủ đề 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
	
	1
	5
	Máy chiếu. Tấm nhựa trong phẳng, gương phẳng, giấy A4 có kẻ sẵn các ô (khích thước bằng nhau). Tấm bìa có kích thước bằng 1 ô trên giấy A4
	Trên lớp
	
	ĐGTX (hỏi -đáp)

	
	Chủ đề 6: Thực hành: Sự truyền thẳng của ánh sáng - Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
	
	1
	6
	Máy chiếu. Đinh ghim, giấy trắng, tấm nhựa trong, phẳng, thước cuộn.
	Trên lớp
	HS tự thực hiện.
	

	
	Chủ đề 7: Gương cầu lồi
	
	1
	7
	Máy chiếu. Gương cầu lồi, nến.
	Trên lớp
	
	ĐGTX (hỏi -đáp)

	
	Chủ đề 8: Gương cầu lõm
	
	1
	8
	Máy chiếu. Gương cầu lõm, nến. Đèn 2 khe sáng, bảng trắng.
	Trên lớp
	
	ĐGTX (hỏi -đáp)

	
	Ôn tập tổng kết chương I: Quang học
	
	1
	9
	
	Trên lớp
	
	

	
	Kiểm tra 1 tiết
	
	1
	10
	
	Trên lớp
	
	ĐG giữa kỳ (Viết)

	
	Chủ đề 9+10+11: Nguồn âm. Độ cao của âm. Độ to của âm
	
	2
	11,12
	Máy chiếu. Âm thoa.búa cao su, hộp gỗ, cầu bấc, giá đỡ, trống nhựa, đồng hồ, trống cao su bằng ly thủy tinh,
	Trên lớp
	Mục III (chủ đề 9). Vận dụng
Mục III (chủ đề 10). Vận dụng
Mục IV (chủ đề 11). Vận dụng
HS tự đọc.
	ĐGTX (hỏi -đáp)

	
	Chủ đề 12: Môi trường truyền âm
	
	1
	13
	Máy chiếu. Trống nhựa, quả cầu bấc, bình thủy giữ nhiệt, nguồn âm, chậu nước.
	Trên lớp
	
	ĐGTX (hỏi -đáp)

	
	Ôn tập
	
	1
	14
	
	
	
	

	
	Kiểm tra học kì I
	
	1
	15
	
	
	
	ĐG cuối kỳ (Viết)

	
	Kiểm tra học kì I
	
	1
	16
	
	
	
	

	
	Chủ đề 13: Sự phản xạ âm.
	
	1
	17
	Máy chiếu. Đồng hồ, óng rống hình trụ,
	Trên lớp
	
	ĐGTX (hỏi -đáp)

	
	Chủ đề 14: Chống ô nhiễm tiếng ồn
	
	1
	18
	Máy chiếu.
	Trên lớp
	
	ĐGTX (hỏi -đáp)

	
	Chủ đề 15+16: Sự nhiễm điện do cọ xát.  Hai loại điện tích
	
	2
	19, 20
	Máy chiếu. Thanh nhựa, thanh thủy tinh, vụn giấy, máy phát tĩnh điện Wimshurst.
	Trên lớp
	Mục II (chủ đề 16). Sơ lược về cấu tạo nguyên tử và sự nhiễm điện của một vật
Mục III (chủ đề 16). Vận dụng
HS tự đọc

	ĐGTX (hỏi -đáp)

	
	Chủ đề 17: Dòng điện. Nguồn điện
	
	1
	21
	Máy chiếu. Pin tiểu, pin đại, pin cúc áo, pin vuông, giá lắp pin, đèn, công tắc, dây dẫn
	Trên lớp
	
	ĐGTX (viết)

	
	Chủ đề 18: Chất dẫn điện và chất cách điện.
Dòng điện trong kim loại
	
	1
	22
	Máy chiếu.
Pin + giá lắp pin, bóng đèn, công tắc, kẹp cá sấu, ly thủy tinh, nước, muối, dây kim loại, dây nilong, …
	Trên lớp
	
	ĐGTX (hỏi -đáp)

	
	Chủ đề 19: Sơ đồ mạch điện. Chiều dòng điện
	
	1
	23
	Máy chiếu.
	Trên lớp
	
	ĐGTX (hỏi -đáp)

	
	Chủ đề 20+21: Các tác dụng của dòng điện
	
	1
	24
	Máy chiếu. Biến thế nguồn, dây dẫn 1 đầu là kẹp cá sấu, đoạn dây đồng, giấy, pin + giá lắp pin, đèn led, công tắc, dây dẫn..Nam châm, kim nam châm, đinh sắt, ống dây dùng để làm nam châm điện,
	Trên lớp
	Mục III (chủ đề 20). Vận dụng
Mục IV (chủ đề 21). Vận dụng
HS tự đọc
	ĐGTX (hỏi -đáp)

	
	Ôn tập
	
	1
	25
	
	Trên lớp
	
	

	
	Kiểm tra 1 tiết
	
	1
	26
	
	Trên lớp
	
	ĐG giữa kỳ (Viết)

	
	Chủ đề 22: Cường độ dòng điện
	
	1
	27
	Máy chiếu. Pin+ giá lắp pin, ampe kế, biến trở, đèn, công tắc
	Trên lớp
	
	ĐGTX (hỏi -đáp)

	
	Chủ đề 23: Hiệu điện thế
	
	2
	28, 29
	Máy chiếu. Pin+ giá lắp pin, ampe kế, vôn kế, đèn, công tắc
	Trên lớp
	Mục V. Vận dụng
HS tự học có hướng dẫn
	ĐGTX (hỏi -đáp)

	
	Ôn tập
	
	1
	30
	
	Trên lớp
	
	

	
	Kiểm tra học kì II
	
	1
	31
	
	
	
	ĐG cuối kỳ (Viết)

	
	Kiểm tra học kì II
	
	1
	32
	
	
	
	

	
	Chủ đề 24: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp
	
	1
	33
	Máy chiếu. pin + giá lắp pin, ampe kế, bóng đèn, dây dẫn, công tắc, vôn kế.
	Trên lớp
	
	

	
	Chủ đề 25: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song
	
	1
	34
	Máy chiếu. Pin + giá lắp pin, ampe kế, bóng đèn, dây dẫn, công tắc, vôn kế.
	Trên lớp
	
	

	
	Chủ đề 26: An toàn khi sử dụng điện
	
	1
	35
	Máy chiếu.
	Trên lớp
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	STT
	Tên chủ đề
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)
	Nội dung điều chỉnh, hướng dẫn thực hiện (Công văn số 3280)
	Ghi chú

	
	Chủ đề 1: Chuyển động cơ
	
	1
	1
	Máy chiếu
	Trên lớp
	
	ĐGTX (hỏi -đáp)

	
	Chủ đề 2,3: Tốc độ, Chuyển động đều – Chuyển động không đều
	
	1
	2
	Máy chiếu
	Trên lớp
	+ Tốc độ
(Câu C4, C5, C6, C7, C8)
HS tự học có hướng dẫn.
+ Chuyển động đều – Chuyển động không đều
mục III. Vận dụng HS tự học có hướng dẫn
+ Thí nghiệm C1 không làm
	ĐGTX (viết)

	
	Luyện tập
	
	1
	3
	
	Trên lớp
	
	

	
	Chủ đề 4: Biểu diễn lực
	
	1
	4
	Máy chiếu
	Trên lớp
	
	ĐGTX (hỏi -đáp)

	
	Chủ đề 5: Quán tính
	
	1
	5
	Máy chiếu. 2 xe gỗ giống nhau, 2 vật A, B
	Trên lớp
	Thí nghiệm mục 2b.
không làm thí nghiệm
	ĐGTX (hỏi -đáp)

	
	Chủ đề 6: Lực ma sát
	
	2
	6, 7
	Máy chiếu. Khối gỗ, viên bị, lực kế
	Trên lớp
	
	ĐGTX (hỏi -đáp)

	
	Ôn tập
	
	1
	8
	
	Trên lớp
	
	

	
	Kiểm tra 1 tiết
	
	1
	9
	
	Trên lớp
	
	ĐG giữa kỳ (Viết)

	
	Chủ đề 7: Áp suất
	
	1
	10
	Máy chiếu
	Trên lớp
	
	ĐGTX (hỏi -đáp)

	
	Chủ đề 8:
Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau
	
	2
	11, 12
	Máy chiếu. Bình trụ có mặt đáy a, mặt bên B, mặt trên C, Bình thông nhau.
	Trên lớp
	Mục I. Thí nghiệm 1 và 2 : không thực hiện
	ĐGTX (hỏi -đáp)

	
	Chủ đề 9: Áp suất khí quyển
	
	1
	13
	Máy chiếu. hộp sữa gắn ống hút, chai thủy tinh, quả bóng bàn, nước tím, ống thủy tinh có 2 đầu, ly thủy tinh, tờ giấy.
	Trên lớp
	Mục II. Độ lớn áp suất khí quyển. Học sinh tự đọc
	ĐGTX (hỏi -đáp)

	
	Ôn tập
	
	1
	14
	
	Trên lớp
	
	

	
	Thi học kì I
	
	2
	15, 16
	
	
	
	ĐG cuối kỳ (Viết)

	
	Chủ đề 10,11,12:
Lực đẩy Ác-si-mét – sự nổi.
Thực hành
	
	2
	17, 18
	Máy chiếu. Quả nặng hình trụ, cốc đong, bình tràn, lực kế,.
	Phòng thực hành
	Thí nghiệm h10.3 chủ đề 10: không thực hiện, hướng dẫn HS phân tích kết quả thí nghiệm. Mục III. Vận dụng, C5, C6, C7. HS tự học có hướng dẫn. Sự nổi: Mục III. Vận dụng, C6, C7, C8, C9. HS tự học có hướng dẫn.
	ĐGTX (hỏi -đáp)

	
	Chủ đề 13: Công
	
	1
	19
	Máy chiếu
	Trên lớp
	
	ĐGTX (hỏi -đáp)

	
	Chủ đề 14:
Định luật về công
	
	1
	20
	Máy chiếu. mặt phẳng nghiêng, quả nặng hình trụ, lực kế,
	Trên lớp
	
	ĐGTX (viết)

	
	Luyện tập
	
	1
	21
	
	Trên lớp
	
	

	
	Chủ đề 15: Công suất
	
	1
	22
	Máy chiếu
	Trên lớp
	
	ĐGTX (hỏi -đáp)

	
	Chủ đề 16: Cơ năng
	
	1
	23
	Máy chiếu. Ròng rọc, vật nặng, xe , lò xo, quả nặng hình cầu
	Trên lớp
	
	ĐGTX (hỏi -đáp)

	
	Chủ đề 17:
Tổng kết chương I: Cơ học
	
	1
	24
	
	Trên lớp
	
	

	
	Chủ đề 18,19: cấu tạo chất. Chuyển động của nguyên tử - phân tử
	
	2
	25, 26
	Máy chiếu. ống đong, dung dịch CuSO4, thuốc tím, bình chia độ
	Trên lớp
	chủ đề 18 : Mục II.1 thí nghiệm mô hình: không làm. Chủ đề 19: Mục IV. Vận dụng: HS tự học có hướng dẫn.
	ĐGTX (hỏi -đáp)

	
	Chủ đề 19: Ôn tập
	
	1
	27
	
	Trên lớp
	
	

	
	Kiểm tra 1 tiết
	
	1
	28
	
	Trên lớp
	
	ĐG giữa kỳ (Viết)

	
	
Chủ đề 20: Nhiệt năng
	
	1
	29
	Máy chiếu.

	Trên lớp
	
	ĐGTX (hỏi -đáp)

	
	Chủ đề 21: Công thức tính nhiệt lượng
	
	1
	30
	Máy chiếu
	Trên lớp
	
	ĐGTX (hỏi -đáp)

	
	Ôn tập
	
	1
	31
	
	Trên lớp
	
	

	
	Thi học kì II
	
	2
	32, 33
	
	
	
	ĐG cuối kỳ (Viết)

	
	Chủ đề 22: Các hình thức truyền nhiệt ( Dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ nhiệt)
	
	1
	34
	Máy chiếu. Bình thủy tinh được ngăn đôi bằng tấm bìa, ống nghiệm, cục sáp, đèn cồn, giá đỡ, kẹp mỏ vịt, bình cầu đen, ống thủy tinh hình chữ L.
	Trên lớp
	Tính dẫn nhiệt của các chất.: HS tự học có hướng dẫn. Đối lưu – bức xạ nhiệt: HS tự đọc. Vận dụng: HS tự học có hướng dẫn.
	ĐGTX (hỏi -đáp)

	
	Chủ đề 23: Nhiệt lượng – Phương trình cân bằng nhiệt
	
	2
	35
	Máy chiếu
	Trên lớp
	Nhiệt lượng: Thí nghiệm hình 24.1, 24.2, quả. không thực hiện. chỉ yêu cầu HS phân tích kết quả. Mục III. Vận dụng: HS tự học có hướng dẫn. Phương trình cân bằng nhiệt. mục IV. Vận dụng: HS tự học có hướng dẫn.
	ĐGTX (hỏi -đáp)



 (1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.
(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.
(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.
(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.
(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa...).
II. Nhiệm vụ khác (nếu có): 
[bookmark: _GoBack]Phụ trách phòng thiết bị.
Bồi dưỡng học sinh thi HS giỏi Lý  cấp TP Thủ Đức.

	TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
	TP.Thủ Đức,   ngày 11  tháng 9  năm 2021
GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Thị Thu Hương


			
